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PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU
1. Mục đích của việc nghiên cứu

Trong chương trình Ngữ văn Trung học cở sở nói chung, Ngữ văn 6 nói riêng, phân môn Tập làm văn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tri thức cơ bản về các kiểu văn bản, hình thành kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, hiểu khái quát về văn bản và bố cục chung của nó. Đồng thời bước đầu hình thành cho học sinh khả năng giao tiếp, biểu đạt hay trình bày một vấn đề nào đó. Bản thân hoạt động Tập làm văn lại là một hoạt động tích hợp, tích hợp tri thức đọc-hiểu văn bản, tri thức tiếng Việt để tạo lập văn bản mới. Đặc biệt với đối tượng học sinh lớp 6 - các em còn non nớt trong việc tiếp thu kiến thức chưa kể đến khả năng diễn đạt và sáng tạo. Đối với thầy cô giảng dạy môn Ngữ văn 6, ngoài việc cung cấp nội dung bài dạy theo hướng dẫn của sách giáo khoa, tài liệu học và thực hành theo chuẩn kiến thức kỹ năng 6, chúng ta còn phải rất quan tâm tới phương pháp rèn kỹ năng học văn và viết văn cho học sinh. Vì vậy việc giáo viên đưa ra hệ thống bài tập theo dạng hợp lý là việc thiết thực giúp rèn kỹ năng làm bài văn miêu tả cho học sinh lớp 6. 

Môn Ngữ Văn là môn học thuộc nhóm khoa học xã hội. Điều đó nói lên tầm quan trọng của nó trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Nói về tầm quan trọng của văn học, đại văn hào Nga Mác - xim Gor-ki nói: “Học văn là học làm người”. Học sinh học tốt môn Ngữ văn sẽ có tác động tích cực đến việc học các môn khác và ngược lại. Học tốt môn Ngữ văn không nhất thiết là khi vào đời các em sẽ trở thành nhà văn, nhà nghiên cứu văn học hay giáo viên dạy văn mà học tốt Ngữ văn sẽ giúp các em rất nhiều trong giao tiếp với đời sống xã hội. Hơn nữa môn Ngữ văn còn giúp các em biết sống, yêu thương, quý trọng gia đình, bạn bè và cao hơn nữa là bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước. Giúp các em biết hướng tới những giá trị cao đẹp của con người như: Lòng nhân ái; biết tôn trọng lẽ phải, biết tự lập, tư duy sáng tạo. Bước đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân, thiện, mĩ trong nghệ thuật. Trước hết là trong văn học, có năng lực thực hành và sử dụng Tiếng Việt như một công cụ tư duy và giao tiếp. Đó là mục tiêu mà đổi mới chương trình sách giáo khoa Ngữ văn đề ra. Mục tiêu đó sẽ được cụ thể hóa thành việc hình thành kiến thức kỹ năng, thái độ cho học sinh trong quá trình giảng dạy.

Chương trình Ngữ văn THCS đổi mới theo höôùng tích hợp trong đó phân môn tập làm văn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các tri thức cơ bản về các kiểu văn bản, hình thành kó năng nói, hiểu khái quát về văn bản và bố cục chung của nó. Bản thân hoạt động tập làm văn là hoạt động tích hợp, tích hợp tri thức văn bản đọc - hiểu và Tiếng Việt vào việc tạo lập các văn bản mới. Điểm mới và khó của tập làm văn theo chương trình đổi mới là coi trọng hoạt đoäng thực hành. Tuy sách giáo khoa đã đưa ra nhiều câu hỏi, tình huống hoạt động song giáo viên vẫn phải tự mình nghiên cứu kó, có thể bổ sung điều chỉnh câu hỏi, bài tập phụ để đưa học sinh vào trạng thái hoạt động chủ động tiếp nhận kiến thức để thực hành.

Về kiến thức, chương trình Ngữ Văn lớp 6 chủ yếu tập trung vào ba kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, điều hành. Văn bản miêu tả được học ở học kỳ II, các giờ tập làm văn tập trung vào các kiến thức cơ bản sau:

· Tìm hiểu chung về văn miêu tả.

· Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.

· Phương pháp tả cảnh.

· Phương pháp tả người.

· Văn miêu tả sáng tạo.

Tuy văn miêu tả rất gần với các em học sinh lớp 6 vì ở tiểu học các em đã được làm quen khá nhiều, nhưng qua việc dạy lớp 6 tôi nhận thaáy bài viết về văn miêu tả của học sinh vẫn thường khuôn sáo, máy móc. Cách viết đơn giản thường là liệt kê các chi tiết các em quan sát được ngoài thực tế cho nên bài viết thường khô khan, thiếu sinh động, thiếu sự gợi cảm. Giáo viên thì thường tránh các hướng dẫn quá cụ thể theo ý kiến cá nhân mà chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản có ở trong sách giáo khoa cho nên cảm nhận chung cả người dạy và người học là môn Ngữ văn tuy là khu rừng hấp dẫn nhưng mênh mông và không có lối đi rõ ràng. Vì vậy tạo cho việc viết văn một công thức, một đường đi cũng là vấn đề cần thiết. các bước cụ thể để rèn cho học sinh kỹ năng viết bài văn miêu tả có thể là: trước khi viết thành bài văn tự luận hoàn chỉnh học sinh sẽ làm quen những dạng bài tập khác nhau để hiểu cơ bản kỹ năng viết văn miêu tả, rèn các thao tác nhỏ tiến tới thành thạo trong các bước chính tạo lập văn bản. làm được như vậy thì Ngữ văn không còn là khu rừng mênh mông không có lối đi nữa mà trở nên cụ thể, có phương pháp rõ ràng. Cái mới càng được khẳng định: học sinh thực hành, hoạt động theo hướng dẫn của giáo viên.

Đó là những lý do tôi chọn đề tài: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG VIẾT VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 6.

2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (qua thực tế giảng dạy).

- Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm (từ bản thân và đồng nghiệp).
     3. Giới hạn về không gian, thời gian

Đối tượng để tài khảo sát thực nghiệm là học sinh khối 6 trường THCS A năm học 2014 – 2015.

4. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu


- Đề tài giới hạn ở phạm vi nghiên cứu hướng dẫn học sinh viết bài văn miêu tả từ việc đưa hệ thống Một số dạng bài tập rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6.


- Kế hoạch nghiên cứu: thực hiện nghiên cứu đề tài từ tháng 9/ 2014 đến tháng 4/2015.
PHẦN HAI: NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận của việc hướng dẫn học sinh thực hành Một số dạng bài tập rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6
1.1. Một số khái niệm cơ bản
- Trong Hán Việt từ điển, tác giả Đào Duy Anh quan niệm: Lấy nét vẽ hoặc câu văn để biểu hiện cái chân tướng của sự vật ra. Nói cách khác, muốn mọi người nhận ra điều mình thấy, việc mình đã làm,…trong cuộc sống chúng ta cần miêu tả.
- Khái niệm: Văn miêu tả là loại văn giúp người đọc hình dung ra những đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, sự việc, con người, phong cảnh (bằng cách tái hiện) … làm cho những vật, việc, người, cảnh …. Đó như hiện lên trước mắt người đọc. Khi miêu tả năng lực quan sát của người viết thường được bộc lộ rõ nhất.

Ví như, dẫu chưa từng một lần chứng kiến quang cảnh làng mạc ngày mùa nhưng chỉ cần đọc những dòng miêu tả đầy tinh tế sau cũng có thể hình dung một bức tranh làng quê ngày mùa đầy màu sắc, sống động,giàu cảm xúc: 

Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng – những màu vàng rất khác nhau.(...)Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Từng chiếc lá mít vàng ối. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi. Buồng chuối đốm quả chín vàng. Những tàu lá chuối vàng ối xòa xuống như đuôi áo, vạt áo. Nắng vườn chuối đương gió lẫn với lá vàng như những vạt áo nắng, đuôi áo nắng, vẫy vẫy. Bụi mía vàng xọng, đốt ngầu phấn trắng. Dưới sân rơm và thóc vàng giòn. Quanh đó, con gà, con chó cũng vàng mượt. Mái nhà phủ một màu rơm vàng mới, lác đác cây lựu có mấy chiếc lá đỏ. Qua khe dậu, ló ra mấy quả ớt đỏ chói. Tất cả đượm một màu vàng trù phú, đầm ấm lạ lùng. Không còn cảm giác héo tàn, hanh hao lúc sắp bước vào mùa đông.
- Kỹ năng làm văn miêu tả: Muốn miêu tả được, trước hết người ta phải biết quan sát, lựa chọn chi tiết rồi từ đó nhận xét, liên tưởng, tưởng tượng, ví von, so sánh để làm nổi bật những đặc điểm tiêu biểu của sự vật. Muốn viết bài văn miêu tả hay phải biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa, dùng các từ láy tượng thanh, tượng hình, các kiểu câu khác nhau để diễn tả được cái thần, cái hồn của đối tượng cần miêu tả.
· Bố cục của bài văn miêu tả: có ba phần:

* Mở bài: Giới thiệu đối tượng cần miêu tả.

* Thân bài: Tả chi tiết theo một trình tự.

* Kết bài: Cảm nghĩ của người viết.

Đó là những kiến thức cơ bản mà học sinh phải nắm được trước khi bước vào thực hành.

Ngoaøi kieán thöùc cô baûn ñoù giaùo vieân neân cung caáp cho hoïc sinh caùc caùch mieâu taû trong quaù trình vieát baøi nhö:

* Taû beân ngoaøi: Khi taû veà moät con ngöôøi, moät con vaät, moät doøng soâng...Ngöôøi ñoïc coù theå nghe thaáy caû tieáng noùi , tieáng keâu, tieáng nöôùc chaûy. Thaäm chí coøn ngöûi  thaáy ñöôïc muøi moà hoâi , muøi hoa söõa, muøi höông hoa hay muøi reâu, muøi aåm moác....

* Taû beân trong: Laø taû veà taâm traïng buoàn, vui, yeâu, gheùt cuûa con ngöôøi, con vaät vaø coû caây....
Trong vaên mieâu taû ngöôøi ta thöôøng hay so saùnh nhö sau:

- Laáy caùi nhoû ñeå so saùnh vôùi caùi to: " Con lôïn beùo nhö moät quaû sim chín"; " Traùi ñaát ñi nhö moät gioït nöôùc maét giöõa khoâng trung"...

- Laáy caùi to ñeå so sanh vôùi caùi nhoû: " Con reäp to keành nhö moät chieác xe taêng"; " Ñoaøn muoãi bay nhö moät ñoaøn maùy bay tìm maõi chöa thaáy nôi haï caùnh"...

Trong vaên mieâu taû thöôøng hay duøng caùch nhaân hoaù:

- Nhaân hoaù ñeå taû beân ngoaøi: " Con gaø troáng böôùc ñi nhö moät oâng töôùng"; " Naém laù ñaàu caønh xoeø ra nhö moät baøn tay"; " Nhöõng quaû ñoài troøn nhö nhöõng baàu vuù meï"....

- Nhaân hoaù taû taâm traïng: " Doøng soâng chaûy löõng lôø nhö ñang nhôù maõi veà nhöõng con ñoø naêm xöa"; " Boâng hoa chuùm chím e leä nhö moät coâ gaùi khi nghe moät chaøng trai vöøa khen mình ñeïp"; " Nhöõng gioït söông rôi nhö nhöõng gioït leä ai ñoù ñang tieãn ngöôøi ñi xa"...

Muoán thaønh coâng trong vieäc hoïc vaên vaø vieát vaên mieâu taû yeâu caàu hoïc sinh ngoaøi kó naêng quan saùt caàn bieát caùch töôûng töôïng , so saùnh vaø nhaân hoaù ñeå baøi vieát theâm sinh ñoäng vaø haáp daãn hôn.
      1.2 Mục đích, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
Từ góc nhìn và thực tế của giảng dạy bộ môn Ngữ văn 6 để đi đến vận dụng phương pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, đồng thời giải quyết những khó khăn mà thực tế giảng dạy đã, đang đặt ra, tôi lựa chọn đề tài Một số dạng bài tập rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6.
     1.3 Chuẩn yêu cầu cần đạt của vấn đề nghiên cứu
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục – Đào tạo trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm sâu sắc đến việc đổi mới toàn diện chương trình, nội dung, phương pháp dạy – học. Trong đó việc đổi mới theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh là vấn đề then chốt và đã được cụ thể hóa trong điều 24.1 Luật giáo dục: Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Từ đó giáo viên cần thay đổi hệ thống câu hỏi, dạng bài tập để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
Căn cứ vào điều lệ trường THCS, điều 26.1: Các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trong giờ lên lớp và ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân.
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học: Triển khai đổi mới dạy học gắn với đổi mới phương pháp, hình thức học, thi, kiểm tra đánh giá.

Căn cứ vào yêu cầu cụ thể đối với giáo viên: Thầy cô là người gieo trồng, dẫn dắt các em cả về tri thức và đạo đức cho học sinh đặc biệt với học sinh lớp 6, khi các em mới chập chững làm quen với kiến thức mới và phương pháp học tập THCS.

Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của môn Ngữ văn 6 ngoài việc hướng dẫn học sinh làm quen với từng phân môn Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn giáo viên cần taaph cho học sinh thói quen và kỹ năng để làm những bài văn một cách thành thạo.
Với những yêu cầu và nhiệm vụ đó đòi hỏi người giáo viên cần thay đổi phương pháp dạy học đồng thời kết hợp các phương pháp truyền thống một cách hiệu quả nhằm nâng cao một bước chất lượng học sinh đặc biệt trong phân môn Tập làm văn. Lý do đó khiến tôi lựa chọn đề tài: Một số dạng bài tập rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6.

2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

2.1. Đặc điểm chung của trường, lớp

 Trong quá trình thực hiện đề tài chúng tôi đã dựa trên kết quả thự nghiệm tại trường THCS A. Trường THCS A có 9 lớp khối 6. Nhìn chung, kết quả học tập ở bậc tiểu học và khả năng tiếp thu của học sinh tương đối đồng đều. 
Khảo sát và thực nghiệm trên diện hẹp tại lớp 6A1 và 6A2 với phân khúc đối tượng học sinh cả trên 3 diện: học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh yếu kém. Với đối tượng học sinh khá giỏi, do khả năng tiếp thu nhanh kiến thức nên kỹ năng nhanh chóng thành thạo, với đối tượng học sinh yếu kém do khả năng tiếp thu chậm nên cần nhiều thời gian hướng dẫn và khâu hướng dẫn phương pháp học cũng đòi hỏi tỉ mỉ hơn.
2.2. Ưu điểm và bất cập của thực trạng

- Ưu điểm: Học sinh đã được làm quen với kiểu bài văn miêu tả đã học ở chương trình Tiểu học nên khi hướng dẫn và đưa hệ thống bài tập hầu hết các em không bị lúng túng. 

- Bất cập: Học sinh từ bậc Tiểu học lên THCS phải làm quen với phương pháp học tập mới, cách thức kiểm tra đánh giá có nhiều thay đổi nên đại bộ phận các em chưa thành thạo dẫn đến kết quả học tập chưa cao. Thực tế việc giảng dạy Ngữ văn cho thấy, hiện nay, học sinh chủ yếu gặp khó khăn trong phân môn Tập làm văn. Các em vẫn rất lúng túng trước một đề tập làm văn từ khâu nhận diện, tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý đến khâu sáng tạo một bài văn hoàn chỉnh. Nguyên nhân có từ rất nhiều phía nhưng một trong những nguyên nhân chính là rèn kỹ năng thực hành của các em chưa được chú ý đúng mức. Các em còn rất thụ động trước cách giải quyết những yêu cầu nêu ra ở đề bài, thụ động tiếp thu bài mẫu. Mặt khác, trong cuộc sống, các em chưa có ý thức tích lũy tri thức, làm giàu vốn liếng phục vụ cho việc viết một bài văn thành công. Dẫn đến tình trạng học sinh chưa nhận thức được yêu cầu của đề, chưa biết vận dụng kỹ năng vào bài văn cụ thể, chưa tự tin trong cách suy nghĩ và rất hạn chế trong việc viết văn đặc biệt với văn miêu tả.
Bên cạnh đó, ở một số tiết Tập làm văn giáo viên còn nói nhiều, chưa khơi gợi huy động vốn hiểu biết, cách sử dụng từ ngữ mà bắt học sinh học thuộc, yêu cầu học sinh bắt chước để nhớ và làm theo. Áp dụng các kỹ năng vào việc làm các bài tập theo dạng sẽ giúp học sinh rèn được kỹ năng viết văn miêu tả, thành thục các kỹ năng trước, trong và sau khi tạo lập văn bản. Từ đó học sinh độc lập trong suy nghĩ và biết cách phát huy tính sáng tạo trong bài văn nói chung, bài văn miêu tả nói riêng.
3. Một số dạng bài tập luyện kỹ năng viết văn miêu tả

a. Dạng bài tập nhận diện văn miêu tả:

Dạng bài tập này thường là giáo viên chép một đoạn văn lên bảng phụ rồi cho học sinh tập nhận diện qua các câu hỏi:
- Đoạn văn tái hiện điều gì?
-  Hãy chỉ ra những đặc điểm tiêu biểu làm nổi bật cảnh ấy (người ấy, vật ấy).       
- Dựa vào đó hãy đặt tên cho các đoạn văn và cho biết đoạn văn viết theo phương thức biểu đạt nào?
 Giáo viên có thể lựa chọn nhiều đoạn văn, sau đây là một số đoạn ví dụ:

· Đọc các đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi trên:
Đoạn văn 1: “Bác thợ rèn cao lớn, cao lớn nhất vùng, vai cuộn khúc, cánh tay ám đen khói lò và bụi búa sắt. Bác có đôi mắt lọt trong khuôn mặt vuông vức, dưới rừng tóc rậm dày, đôi mắt trẻ, to, trong ngời như thép. Quai hàm bạnh của bác rung lên với những tràng cười, Những tiếng thở rền vang như ngáy, giống như nhịp thôû phì phò của ống beã”.
Đoạn văn 2: “Tôi lắng nghe tiếng xôn xao cánh đồng. Những âm thanh ấy tác động thật mạnh mẽ tốc độ chín vàng của lúa. Mới đây thôi đồng lúa phơi phới một màu vàng chanh, còn bây giờ nó đã rực lên màu vàng cam rồi. Mặt trời từ từ trôi về những dãy núi mờ xa. Dường như đồng lúa và mặt trời đang có một sự đua thầm kín nào đấy.”

Gợi ý trả lời:

Đoạn 1: Tái hiện hình ảnh bác thợ rèn khỏe mạnh với những đặc điểm tiêu biểu:

· Cao lớn 

· Vai cuộn khúc

· Cánh tay ám đen khói và bụi sắt

· Khuôn mặt vuông vức

· Tóc rậm dày

· Đôi mắt trẻ, to, trong

· Tiếng thở rền vang như ngáy

· Quai hàm bạnh ra khi cười

Phương thức diễn đạt: Miêu tả

Tên đoạn văn: Bác thợ rèn

Đoạn 2: Tái hiện hình ảnh cánh đồng lúa chín với những đặc điểm tiêu biểu:
· Tiếng xôn xao cánh đồng

· Tốc độ lúa chín nhanh

· Lúc đầu màu vàng chanh

· Sau đó rực lên màu vàng cam

· Mặt trời trôi về những dãy núi mờ xa

Phương thức biểu đạt: Miêu tả

Tên đoạn văn: Cánh đồng lúa chín

b. Dạng bài tập rèn kỹ năng quan sát, tưởng tượng so sánh, nhận xét:
b1. Kỹ năng quan sát:

Đây là một kỹ năng quan trọng khi làm văn miêu tả nhưng trong thực tế các em rất hay bỏ qua và tự bịa đặt trong bài làm. Chính vì thế, những hình ảnh miêu tả ấy thiếu tính chân thực, thậm chí hết sức vô lý như: “ Đêm cuối tháng, bầu trời vằng vặc ánh trăng, chi chít hàng ngàn vì sao lấp lánh” (đêm cuối tháng thì làm gì có trăng, mà trăng sáng vằng vặc thì làm gì có chi chít hàng ngàn vì sao lấp lánh). Vì thế, để rèn kỹ năng quan sát cho học sinh giáo viên có thể ra bài về nhà cho các em tập quan sát, tập ghi chép, tập phát hiện ra những đặc điểm của các sự vật xung quanh mình, hoặc qua các hình ảnh trên truyền hình, những bức tranh, tác phẩm văn học ... từ đó có vốn để làm văn miêu tả. Yêu cầu học sinh khi quan sát cần tự đặt ra những câu hỏi để giải đáp, nhằm tìm hiểu và khắc sâu vào trí nhớ những hình ảnh về cuộc sống xung quanh. Ví dụ như: Hai bên đường ta đi học có những gì?  Cây cối, cảnh vật ra sao? Con người như thế nào? Em có ấn tượng nhất về điều gì trên con đường hàng ngày em tới lớp? ... rồi ghi lại vào cuốn sổ tay. Không cần phải ghi dài dòng, chỉ điểm qua những nét chính ngắn gọn. Đặc biệt chú ý những phát hiện bất ngờ vì nó sẽ làm cho bài văn thêm sáng tác, độc đáo.
Bài tập:

Hãy quan sát và chi chép lại những đặc điểm đã quan sát được về các đối tượng sau. Theo em trong các đặc điểm đó, đặc điểm nào nổi bật nhất.

· Khu vườn sau cơn mưa

· Không khí sinh hoạt trong gia đình vào buổi tối thứ bảy

· Lớp học của em

· Ngôi nhà em đang ở

· Em bé tập đi

· Con đường đến trường

Gợi ý:

Ví dụ: Lớp học của em:
· Lớp được quét vôi màu vàng chanh

· Mái ngói đỏ tươi

· Cửa lớp bằng gỗ, sơn màu xanh da trời

· Phòng rộng, lát gạch boâng
· Hai dãy bàn ghế dài xếp thẳng hàng

· Bảng màu xanh lá cây nhạt, có từng ô vuông nhỏ, viết phấn lên rất đẹp

· Phía trên bảng, ở chính giữa treo ảnh Bác và lá cờ tổ quốc

· Bên trái là năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng

· Bên phải là chủ đề năm học và khẩu hiệu “ Thi đua dạy tốt, học tốt”

· Phía trên các ô cửa sổ có các lẵng hoa treo tường mộc mạc, có duyên.

(Đặc điểm nổi bật của lớp)

· Lớp học như ngôi nhà thứ hai thân yêu của em.

B2: Dạng bài tập rèn kỹ năng tưởng tượng, so sánh, nhân hóa, dùng từ láy tượng thanh, tượng hình khi diễn đạt

Làm nghệ thuật nói chung và viết văn miêu tả nói riêng không thể chấp nhận kiểu sao chép hiện thực cuộc sống một cách khô cứng. Nếu chỉ quan sát  và ghi vào bài văn tất cả những gì quan sát được thì bức tranh miêu tả ấy sẽ trần trụi và thiếu sức hấp dẫn. Để bài văn hay người viết cần phải biết tưởng tượng, liên tưởng rồi so sánh, nhân hóa, dùng từ láy tượng thanh, tượng hình trong việc tạo hình ảnh. So sánh là hệ quả của quá trình tưởng tượng. Chính sự liên tưởng, so sánh và nghệ thuật nhân hóa ... làm cho bài văn miêu tả hay hơn và đối tượng miêu tả hiện lên sinh động, gợi cảm hơn.
BÀI TẬP:
Bài tập 1: Để làm bài văn tả một ngày mưa rất to ở khu phố nhà em. Em sẽ liên tưởng, so sánh, nhân hóa các hình ảnh, sự vật sau đây như thế nào? Hãy điền vào chổ trống:
- Mặt trời: ............................................................................................................
- Bầu trời: ............................................................................................................
- Những hàng cây: ...............................................................................................
- Những dãy nhà: .................................................................................................
- Đường phố: .......................................................................................................
- Xe cộ: ................................................................................................................
- Nước chảy vào cống rãnh:.................................................................................
- Không gian mưa rơi:..........................................................................................
- Người đi đường:.................................................................................................
Gợi ý trả lời:

· Bầu trời chạy trốn vào đám mây đen từ bao giờ.


· Bầu trời xám đục dường như được kéo thấp xuống.

· Những hàng cây ngả nghiêng theo luồng gió mạnh, hả hê tít cành lá , tươi tỉnh hẳn lên.

· Những dãy nhà nằm im lìm trong màn mưa dày trắng xóa.

· Đường phố không còn vẻ nhộn nhịp vốn có, bị ngập nước trông như một con suối nhỏ. Lũ trẻ gấp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước.
· Xe cộ không đi nhanh được trông lù lù như những chiếc xe lội nước.
· Nước chảy vào cống rãnh nghe ồ ồ như người khổng lồ đang khóc.
· Không gian mưa rơi mù mịt, trắng xóa.
· Người đi đường vội vã tấp vào vỉa hè hoặc mang áo mưa như những nhà tu khoác áo tu hành.
Bài tập 2: Dùng nghệ thuật so sánh, nhân hóa để viết lại đoạn văn sau đây sao cho tạo thành một văn bản giàu hình ảnh và sức gợi cảm hơn:

“Trước sân trường có một cây bàng to lớn. dưới gốc cây nổi lên nhiều cái u rất to. Cành lá bàng xòe ra rất rộng. Mùa đông lá bàng màu đỏ. Mùa xuân lá bàng lại màu xanh”

Gợi ý trả lời:

Có thể viết loại đoạn văn đã cho như sau:

“Trước sân trường em sừng sững một cây bàng đã nhiều năm tuổi. gốc nó rất to, phải hai người lớn dang tay ôm mới xuể. Trên thân cây nổi lên những cái u sần sùi to như cái mũ. Tán lá bàng xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ che rợp cả một góc sân trường. Lá cây bàng thay đổi theo mùa. Đông về, cây bàng khoác lên mình chiếc áo đỏ thaãm như màu hồng hun. Xuân sang, chiếc áo ấy lại phủ lên một màu xanh non mơn mởn.”

Bài tập 3: Tìm và điền những từ láy tượng hình và tượng thanh phù hợp vào chổ trống trong đoạn văn sau và cho biết các từ đó đem lại điều gì cho đoạn văn?

“Nắng đã lên. Sau một đợt mưa ....(1)........kéo dài, chút ánh nắng .......(2)..........ấy thật đáng quyù biết bao. Bầu trời không còn khoác chiếc áo trắng .......(3)..........nữa. Những khoảng xanh  thaãm trên vòm cao lan ra rất nhanh, phủ kín, tạo thành một chiếc áo khoác mới tinh. Nổi lên trên cái nền trời xanh ......(4).......đó là những cụm mây trắng muốt trôi ......(5)........Mặt trời ló ra. Nắng .......(6)...............dần lên. Trong khu vườn nhỏ, chim chóc gọi nhau .......(7)........nghe vang động và .....(8).......... biết bao.”

Gợi ý trả lời:

Học sinh có thể chọn nhiều từ láy có ý nghĩa phù hợp. Ví dụ: Phía sau từ mưa (1) có thể chọn các từ: dai dẳng, dầm dề, dữ dội, lê thê ...(nên chọn từ daàm deà ), sau từ nắng (2) có thể điền các từ: ấm áp, rực rỡ, le lói, hiếm hoi ...(nên chọn từ hiếm hoi). Cứ như vậy chọn từ ngữ và điền hết vào chổ trống.

Bài tập 4: hãy viết một đoạn văn ngắn tả không khí oi bức của một buổi trưa hè trong đó dùng nghệ thuật nhân hóa, so sánh và các từ láy tượng hình, tượng thanh.

Gợi ý trả lời:

“ Cái nắng mùa hè gay gắt và khó chịu. Tất cả như đang ở trong caùi  nồi hơi kín hầm hập ... hầm hập...Cây cối đứng rũ ra như sắp chết  héo. Đàn gà nằm im dưới những bóng cây, chẳng buồn nô đùa như mọi khi. Thi thoảng, mới có một làn gió nhẹ thổi tới nhưng không phải gió mát mà gió nóng rát da, rát mặt. Bầu trời trong xanh không một gợn mây và thăm thẳm đến vô cùng. Bọn trẻ chúng tôi ngồi trong nhà quạt phành phạch, phành phạch.”

c. Dạng bài tập rèn kỹ năng diễn đạt:

Kỹ năng diễn đạt bao gồm dùng từ ngữ, hình ảnh, đặt câu, dựng đoạn để hoàn thành một bài viết miêu tả. Về cách dùng từ chủ yếu là từ tượng hình và tượng thanh. Tạo hình ảnh bằng cách dùng nghệ thuật so sánh, nhân hóa ... phần này đã nói ở trên. Ở phần sau này, chủ yếu đề cập đến cách sắp xếp ngôn ngữ trong câu văn, đoạn văn miêu tả. Đây cũng là một nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo của người viết. Câu văn tả không chỉ đúng (về nội dung biểu đạt lẫn hình thức cấu trúc) mà còn phải hay, phải độc đáo, phải có sự biến hóa linh hoạt. Dù là văn xuôi cũng phải có nhạc điệu để bài văn hay hơn, người viết có thể dùng các kiểu câu sau:

· Kiểu câu dài với đầy đủ các thành phần chính phụ, có nhiều tầng ý nối tiếp nhau. Kiểu câu này dùng khi tả cảnh thiên nhiên êm đềm, yên ả; hoặc tả những hành động diễn ra nhẹ nhàng, nối tiếp nhau; hoặc khi cảm xúc dâng tràn.

· Cũng có thể là kiểu câu ngắn (câu đặc biệt hoặc câu tænh lược) với các dấu câu (dấu chấm hỏi, chấm than, chấm lửng..). Kiểu câu này thường được dùng khi diễn tả những cảm xúc mạnh, hoạt động nặng, diễn ra nhanh gọn và liên tục, những tình huống bất ngờ..

· Kiểu câu trùng điệp coù nhiều vị ngữ, phụ ngữ kế tiếp nhau cũng có tác dụng như kiểu câu ngắn. Ngoài ra rất thích hợp khi muốn nhấn mạnh đặc điểm nổi bật nào đó của đối tượng miêu tả.

· Kiểu câu đảo ngữ (câu tồn tại); dùng nhấn mạnh một đặc điểm, trạng thái nào đó của sự vật được miêu tả.

Tuy nhiên, tùy từng nội dung, tình huống mà lựa chọn kiểu câu cho phù hợp. Phải biết dùng đan xen nhiều kiểu câu khác nhau để tạo sự phong phú cho sự diễn đạt.

BÀI TẬP:
Bài tập 1: 

Em hãy quan sát trận mưa rào. Hãy thêm các từ thích hợp vào các câu văn tả cảnh sau đây, nhận xét về kiểu câu và tác dụng của nó.

“Nước ........(1) ...xuống, ....(2).........vào trọng bụi cây. Sân, đường đi ...(3)......nước màu ......(4)......., ...(5)....xuống rãnh hai bên đường, réo ...(6) ...Gió ..(7) ...những bụi tre, cố tình bắt chúng phải ...(8)......mái đầu xuống, .(9)....những mớ tóc của tre”

Gợi ý trả lời:

“Nước ào ào chảy xuống, len lỏi vào trong bụi cây. Sân, đường đi ngập nước, màu đỏ rực, nước chảy ồ ồ xuống rãnh hai bên đường, réo ục ục. Gió lắc lư những bụi tre, cố tình chúng phải nghiêng mái đầu xuống, gỡ những mớ tóc của tre”

Nhận xét: Câu văn ngắn, diễn tả cơn mưa rào với tốc độ nhanh, mạnh một cách thật sinh động.

Bài tập 2:

a. Nhận xét cách đặt câu có tính chất đặc biệt trong các đoạn văn sau và nêu tác dụng của cách đặt câu ấy đối với việc miêu tả sự vật:

(1) Họ hàng nhà tre đông đúc. Tầm vông, Lồ ô, Mai, Giang, Nứa, Hóp, Vầu, Bương, Luồng.

(Nguyễn Tuân, Cây tre bạn đường)

(2) Mưa xuân. Không, không phải mưa. Đó là sự bâng khuâng giao hạt xuống mặt đất nồng ấm, mặt đất lúc nào cũng phập phồng như muốn thở dài vì bổi hổi, xốn xang. Ngọn Ba Vì khuất hẳn sau một lớp bụi xuân mờ.

(Vũ Tú Nam, Thử thách thầm lặng)

(3) Dưới gốc tre tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua lũy đất mà trỗi dậy, bẹ măng mọc kín thân cây non, ủ kó như áo mẹ trùm lần trong lần ngoài cho đứa con non nớt.

(Ngô Văn Phú, Lũy Làng)

b. Thử đọc một trong các cách đặt câu đó để viết một đoạn văn miêu tả cây phượng trong sân trường em (hoặc núi đồi, dòng sông, em bé tập đi...)

Gợi ý trả lời:

a. Ba đoạn câu có ba cách đặt câu khác thường:

(1) Dùng những câu đặc biệt (mỗi câu chỉ có một từ) nhấn mạnh sự phong phú, độc đáo của các loài tre trên đất nước ta. Mỗi chữ đứng riêng tạo thành một cây như chưa đựng bao tính chất, ý nghĩa của một loài tre riêng. Nếu dùng dấu phẩy thì câu chỉ mang tính liệt kê bình thường.

(2)  Sử dụng kiểu câu ngắn (câu đặc biệt) kết hợp kiểu câu dài vừa có tác dụng diễn tả được cơn mưa xuân nhẹ nhàng lất phất vừa diễn tả cái cảm xúc bâng khuâng của vạn vật, con người

(3) Dùng kiểu câu tồn tại (câu đảo thành phần) có tác dụng nhấn mạnh đặc điểm của đối tượng được tả.

b. Học sinh có thể dùng kiểu câu đơn đặc biệt hoặc kiểu câu đảo thành phần, cũng có thể kết hợp cả hai kiểu câu

Ví dụ: Trên cành cây, lác đác những bông hoa phượng đầu mùa (câu đảo thành phần)

Bài tập 2: Dùng các kiểu câu khác nhau để viết lại đoạn văn sau đây, tạo thành những đoạn văn miêu tả sinh động hơn:

“Bọn con trai đầu trần, chân đất kéo nhau ra bãi cỏ đá bóng. Trận đấu bóng dieãn ra dưới mưa mà không cần trọng tài. Quả bóng tròn lăn trên những vũng nöôùc  mưa, nước bắn tung tóe. Thỉnh thoảng trơn quá có đứa ngã oạch một cái khiến cả bọn cười vang. Nước ròng ròng chảy xuống mặt, xuống cằm thấm vào da thịt...”
Gợi ý trả lời:

Học sinh có thể dùng kết hợp nhiều kiểu câu để cho đoạn văn miêu tả sinh động hơn. Ví dụ: Dùng kết hợp câu ngắn, câu đặc biệt, câu trùng điệp nhiều vị ngữ, câu cảm thán...;

“Bọn con trai đầu trần, chân đất kéo nhau ra bãi cỏ đá bóng. Không hieâuû đứa nào đã nhanh tay cầm theo được quả bóng. Thế là trận bóng diễn ra dưới mưa. Lại hò, lại hét. Không cần troïng tài, không cần thủ môn. Mạnh đứa nào đứa ấy đá. Quả bóng tròn lăn khắp bãi, trên những vũng nước mưa, nước bắn tung tóe. Không hề gì! Thỉnh thoảng trơn quá, có đứa ngã oạch một cái khiến cả bọn cười vang. Mưa xối xả. Nước ròng ròng chảy, ướt đầu, xuống mắt, xuống cằm, thấm vào da thịt. Mát quá! Thích quá!”

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM:
Thực tế áp dụng những dạng bài tập rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 trên đây đã giúp cho việc viết văn của học sinh có nhiều chuyển biến đáng kể. Trong năm học 2014 – 2015 giáo viên áp dụng việc đưa các dạng bài tập trên vào luyện cho học sinh, số bài văn miêu tả áp dụng cách luyện kỹ năng làm bài văn miêu tả một số dạng bài tập như trên đạt kết quả khá rõ rệt:

	Lớp 
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm trung bình
	Điểm yếu

	6A1
	40%
	45%
	15%
	0%

	6A2
	32%
	35%
	25%
	8%
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Trên đây là một số dạng bài tập nhằm giúp học sinh rèn kỹ năng viết văn miêu tả. Hi vọng với những kinh nghiệm trên sẽ giúp phần nào cho giáo viên trong quá trình dạy văn miêu tả, giúp các em học sinh định hình được để viết bài văn miêu tả, giúp các em học sinh định hình được để viết bài văn miêu tả hay cần phải làm thế nào. Bởi vì nếu học sinh nắm được kiểu bài, dạng bài và cách làm bài thi sẽ giúp các em tự tin hơn trong học tập và hoàn thành được khâu cuối cùng của việc học môn Ngữ văn là tạo lập văn bản. Ở các dạng bài tập, học sinh được chú ý rèn từ thao tác nhỏ rồi mới hình thành các bước lớn tạo lập văn bản. Nghĩa là học sinh được hoạt động được thực hành thật sự và tích cực để hiểu và làm bài một cách chủ động đúng như mục đích mà đổi mới chương trình đề ra. Và Ngữ văn vẫn là khu rừng hấp dẫn nhưng có lối đi khá rõ ràng.
Tuy nhiên, trong một giới hạn nhất định, tôi chỉ đưa ra một số đề của các dạng rèn kỹ năng viết văn miêu tả. Trong quá trình áp dụng, người giáo viên có thể tự mình đưa ra những đoạn ngữ liệu, dạng bài tập tương tự cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình. Mặt khác, để học sinh có thể viết đúng đi đến viết hay văn miêu tả thì cần có thời gian luyện tập. Ngoài thời gian ở lớp giáo viên có thể ra bài tập về nhà cho học sinh và kiểm tra việc làm bài ở nhà của các em.

Dân gian có câu “ Văn ôn, võ luyện”, với hi vọng được luyện tập nhiều, học sinh sẽ tự tin hơn và viết hay hơn văn miêu tả. Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm của bản thân tôi nên chắc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong  nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

   Người thực hiện


Nguyễn Thị Thu Oanh
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nâng cao Ngữ văn 6 – Tác giả Nguyễn Đăng Điệp

2. Một số kiến thức, kĩ năng và bài tập nâng cao Ngữ văn 6 – Tác giả Nguyễn Thị Mai Hoa

3. Các dạng bài tập làm văn và cảm thụ thơ văn lớp 6 – Tác giả Cao Bích Xuân

4. Sách giáo viên Ngữ văn 6 – Nhóm tác giả

5. Bồi dưỡng văn năng khiếu lớp 6 – Nhóm tác giả Thái Quang Vinh – Thạch Ngọc Hà – Đặng Đức Hiền
                   ------------------------------------------------------------------------
MUÏC LUÏC

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU
1. Mục đích của việc nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Giới hạn về không gian, thời gian

4. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
                                           PHẦN HAI: NỘI DUNG

     1. Cơ sở lý luận của việc hướng dẫn học sinh thực hành Một số dạng bài   tập rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu
1.3. Chuẩn yêu cầu cần đạt của vấn đề nghiên cứu
    2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

2.1Đặc điểm chung của trường lớp

2.2. Ưu điểm và bất cập của thực trạng
3. Một số dạng bài tập luyện kỹ năng viết văn miêu tả

a. Dạng bài tập nhận diện văn miêu tả:

b. Dạng bài tập rèn kỹ năng quan sát, tưởng tượng so sánh, nhận xét:

B1: Kỹ năng quan sát:

B2: Dạng bài tập rèn kỹ năng tưởng tượng, so sánh, nhân hóa, dùng từ láy tượng thanh, tượng hình khi diễn đạt

      c. Dạng bài tập rèn kỹ năng diễn đạt
 4 . Kết quả thực nghiệm
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